LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 9 (Từ ngày 31/10 đến ngày 4/11/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
31/10
	
Sáng
	1
	25
	HĐTN
	Biết quý trọng thời gian
	

	
	
	2
	41
	Toán 
	Luyện tập (tt)
	GAĐT-M

	
	
	3
	33
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	34
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	17
	TNXH
	Bài 8: Giữ vệ sinh trường học (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	9
	Công nghệ
	Bài 3: Sử dụng quạt điện (Tiết 4)
	GAĐT-M

	
	
	7
	33
	TA-B
	Unit 3 - Lesson 1 (cont)
	

	
Ba
1/11
	
Sáng
	1
	17
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (T3)
	GAĐT-M

	
	
	2
	42
	Toán
	Một phần hai. Một phần tư
	GAĐT-M

	
	
	3
	34
	TA-B
	Unit 3 - Lesson 2
	

	
	
	4
	9
	Tin học
	An toàn về điện khi sử dụng máy tính
	

	
	
Chiều
	5
	9
	Đạo đức
	Ôn tập GHKI
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U2L2: Measuring temperature
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
2/11
	
Sáng
	1
	35
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (T4)
	GAĐT-M

	
	
	2
	36
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (T5)
	GAĐT-M

	
	
	3
	43
	Toán
	Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu
	GAĐT-M

	
	
	4
	35
	TA-B
	Unit 3 - Lesson 2 (cont)
	

	
	
Chiều
	5
	18
	TNXH
	Ôn tập chủ đề Trường học (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	26
	HĐTN
	Thời gian biểu của em
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 2: My school
	

	
Năm
3/11
	
Sáng
	1
	9
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (T6)
	GAĐT-M

	
	
	2
	44
	Toán
	Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín
	GAĐT-M

	
	
	3
	36
	TA-B
	Unit 3 - Lesson 2 (cont)
	

	
	
	4
	17
	Thể dục
	Bài 1. Động tác vươn thở, tay.
	

	
	
Chiều
	5
	
	Đọc sách
	Truyện: Chuyện về thầy cô và bạn bè. Liên hệ thực tế
	

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U1L5: Fruit
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
4/11
	
Sáng
	1
	18
	Thể dục
	Bài 2. Động tác chân và động tác vặn mình.
	

	
	
	2
	18
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (T7)
	GAĐT-M

	
	
	3
	45
	Toán
	Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	27
	HĐTN
	Kết quả thực hiện thời gian biểu
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	9
	Âm nhạc
	Học bài hát: Vui đến trường
	

	
	
	6
	9
	Mĩ thuật
	Phong cảnh mùa thu (T1)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 3: Animals
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga


